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	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	1. Đọc hiểu văn bản : 

- Xác định được hình ảnh, nhân vật, chi tiết có ý nghĩa trong bài đọc.

- Hiểu nội dung của bài đọc, hiểu ý nghĩa của bài đọc

- Giải thích được chi tiết trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin từ bài đọc.

- Nhận xét được hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc, biết liên hệ những điều đọc được với bản thân và thực tế.
	Số câu


	2
	2
	1
	1
	6

	
	Số điểm
	1
	1
	1
	1
	4

	2. Kiến thức Tiếng Việt :

- Hiểu và sử dụng được một số từ ngữ, thành ngữ thuộc các chủ điểm: Nhớ nguồn; Nam và nữ; Những chủ nhân tương lai.

- Hiểu, nhận biết và sử dụng được câu ghép. 

- Hiểu tác dụng và sử dụng được các cách liên kết câu trong bài.

- Hiểu tác dụng và biết sử dụng các dấu câu đã học.
	Số câu


	 1
	 1
	 1
	1
	4



	
	Số điểm
	0,5 
	0,5
	1 
	1
	3

	Tổng :
	Số câu
	3
	3
	2
	2
	10

	
	Số điểm
	1,5
	1,5
	2
	2
	7
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Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)


	Đọc
	Viết
	GV chấm bài

(Kí, ghi rõ họ tên)
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	Điểm đọc:
	Điểm viết:


	Nhận xét: ..............................................................

................................................................................. 

.................................................................................

	Điểm chung:


	


A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)

I. Đọc thành tiếng (3 điểm)


GV kiểm tra đọc trong các tiết ôn tập giữa học kì II: HS bốc thăm và đọc to 1 bài tập đọc (học thuộc lòng) đã học từ tuần 28 đến hết tuần 34
II. Đọc thầm và làm bài tập (7 điểm)

1. Đọc thầm

Kẻ thù chỉ là tạm thời, bạn bè mới là vĩnh viễn
Ở một vùng núi tiếp giáp với đồng bằng có một ngôi nhà tranh vách đất. Chủ nhà là một người hiền triết nổi tiếng trong vùng, song không sao thuyết phục nổi bà vợ. Bà vợ ít học, chỉ biết tính toán thu lợi cho bản thân, còn ai chết mặc bay, không liên quan đến mình.

Một đêm mưa to gió lớn bỗng có tiếng gõ cửa gấp. Nhà hiền triết bảo vợ:

- Bà ra mở của cho một người bạn chưa từng quen vào trú nhờ đi.

Bà vợ cãi lý:

- Chưa quen sao gọi là bạn được. Ông thích thì ra mà mở.

Nhà hiền triết đứng dậy đi ra mở cửa. Hai người khách lỡ đường bị mưa ướt như chuột lột xin vào trú nhờ. Sau khi đốt lửa sưởi ấm, chủ và khách chưa kịp hỏi tên nhau lại có tiếng gõ cửa. Nhà hiền triết lại bảo vợ:

- Bà ra mở cửa cho một người bạn chưa biết tên vào trú nhờ đi.

Bà vợ lại cãi lý:

- Chưa biết tên làm sao gọi là bạn được. Ông thích thì ra mà mở. 

Nhà hiền triết lại đứng dậy đi ra mở cửa. Lại có bốn người khách lỡ đường bị ướt như chuột lột cũng xin vào trú nhờ. Sau khi đốt lửa sưởi ấm, chủ và khách chưa kịp hỏi họ tên nhau, lại có tiếng gõ cửa. Bà chủ điên tiết nói:

- Nhà này chỉ chứa được tám người thôi, không còn chỗ cho người khác vào nữa đâu. Tôi hết chịu nổi ông rồi, ai ông cũng coi là bạn bè thế.

Nhà hiền triết từ tốn nói:

- Họ không những là bạn bè mà còn là anh chị em của chúng ta nữa đấy. Chúng ta chẳng phải có chung một tổ tiên là Adam và Eva sao?

Nói xong, ông lại ra mở cửa.

                                                          Theo cuốn “Chuyện nhỏ, đạo lí lớn”

Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu mỗi câu sau vào giấy kiểm tra:

Câu 1 ( 0,5 điểm): Chủ nhà trong câu chuyện trên là ai?

A. Là một người bình thường

B. Là một người ít học

C. Là một nhà hiền triết

D. Là một người thương gia

Câu 2 (0,5 điểm): Người vợ của nhà hiền triết có tính cách như thế nào ?
A. Hiền lành, chịu khó

B. Biết quan tâm đến người khác

C. Là người rất giỏi giang, nhiều người kính nể

D. Là người chỉ biết tính toán thu lợi cho bản thân, không quan tâm đến mọi người.

Câu 3 (0,5 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S trước chữ cái đặt trước câu trả lời để có câu trả lời đúng nhất: 

Những người đến xin trú nhờ nhà hiền triết trong hoàn cảnh nào ?
          A. Họ lỡ đường trong đêm tối, người bị ướt như chuột lột.

          B. Họ bị lạc đường không tìm được lối ra.

          C. Họ gặp những người xấu, xin vào trú tạm

          D. Họ là bạn bè của nhà hiền triết.

Câu 4 ( 0,5 điểm): Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm:

         Nhà hiền triết lại đứng dậy đi(1)……... Lại có bốn người khách (2)…….. bị ướt như chuột lột cũng xin vào trú nhờ. Sau khi đốt lửa(3)…….., chủ và khách chưa kịp hỏi họ tên nhau, lại có tiếng gõ cửa.

Câu 5 (1 điểm): Vì sao nhà hiền triết mở cửa cho những người bị lỡ đường vào trú mưa?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Câu 6 (1 điểm): Câu chuyện muốn nói với em điều gì ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7 (0,5 điểm):  Chọn từ chỉ phẩm chất ở cột A ghép với  nghĩa thích hợp ở cột B:
	1. dũng cảm
	
	a. nhẹ nhàng, êm ái (trong cử chỉ, lời nói)

	2. cao thượng
	
	b. cao cả, vượt lên trên cái nhỏ nhen, tầm thường

	3. năng nổ
	
	c. dám đương dầu với khó khăn, nguy hiểm để làm những việc nên làm

	4. dịu dàng
	
	d. ham hoạt động, hăng hái và chủ động trong mọi việc


Câu 8 (0,5 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S

Cho câu văn “Trời ……… nắng gắt, hoa giấy  ………. bồng lên rực rỡ.”        

Cặp từ hô ứng điền vào chỗ chấm thích hợp trong câu trên là:

    A. vừa  ….mới….                                B. chưa ……. đã…. …              

    C. càng …. càng …..                            D. bao nhiêu ……. bấy nhiêu  ……. 

Câu 9 (1 điểm):  Chữa và viết lại câu viết sai sau đây (bằng  cách thay quan hệ từ hoặc sửa đổi vế câu).

    Tuy trời mưa to nhưng bạn Lan đi học muộn.

Câu 10 (1 điểm): Câu tục ngữ dưới đây nói lên phẩm chất gì của người phụ nữ ? Em hãy đặt câu có sử dụng câu tục ngữ đó.

            Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn.
II. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
1. Chính tả nghe - viết (2 điểm) - (Thời gian: 20 phút)

                                   Cây trái trong vườn Bác
Vườn cây ôm tròn gần nửa vòng cung quanh ao cá cứ nở đầy nỗi thương nhớ khôn nguôi. Vị khế ngọt Ba Đình. Hồng xiêm Xuân Đỉnh cát mịn. Bưởi đỏ Mê Linh...Bãi bờ Nam Bộ đậm vị phù sa trong múi bưởi Biên Hòa. Lặng lờ Hương Giang phảng phất hương khói trên cành quýt Hương Cần nhỏ nhắn và quả thanh trà tròn xinh xứ Huế. Ổi bò treo lủng lẳng trĩu năng thơm hương sa bồi quê hương Thái Bình. Bưởi Đoan Hùng hiền lành khơi gợi hình ảnh bà mẹ Việt Bắc đem quà tặng đoàn vệ quốc hành quân ngược bến Bình Ca.

 2. Tập làm văn (8 điểm) 
Đề bài:  Em hãy tả lại một cảnh đẹp ở quê hương .
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KỲ II

Môn Tiếng Việt lớp 5 - Năm học 2023 - 2024

I. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)

1. Kiểm tra đọc thành tiếng (3 điểm)

+ Đọc đúng rõ ràng rành mạch đoạn văn, đoạn thơ:  

 1 điểm 
+ Đọc đúng tiếng, từ, nghỉ hơi đúng (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm 

+ Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc:                          
 1 điểm 

2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu (7 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	7
	8

	Đáp án
	C
	D
	A – Đ

B – S

C – S 

D - S
	1) ra mở cửa; 2) lỡ đường; 3) sưởi ấm
	1- c

2- b

3- d

4- a 
	A - S

B - S
C - Đ

D - S

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


Câu 5: Trả lời đúng được 1 điểm 

Vì ông nghĩ rằng họ là bạn bè và còn là anh chị của chúng ta. Chúng ta đều có chung tổ tiên là Adam và Eva.
Câu 6: Trả lời đúng được 1 điểm (HS trả lời theo ý hiểu)

         Ai biết thông cảm, thấu hiểu nỗi khó khăn của người khác, người đó sẽ có rất nhiều bạn bè.

Câu 9: Chữa và viết lại đúng được 1 điểm 

VD: 

Tuy trời mưa to nhưng bạn Lan vẫn đến lớp đúng giờ.

Vì trời mưa to nên bạn Lan đi học muộn.
Câu 10: Trả lời đúng được 1 điểm 

- Câu tục ngữ nói lên lòng thương con, đức hi sinh cao cả của người mẹ. (0,5 điểm)

- Đặt câu: HS đặt câu đúng yêu cầu về nội dung, hình thức. (0,5 điểm)

II. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
1. Chính tả: 2 điểm

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng: 2 điểm

- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết trừ 0,2 điểm. Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ, hoặc trình bày bẩn trừ 0,5 điểm toàn bài.

2. Tập làm văn (8 điểm.)
a)  Phần mở bài (1điểm): Giới thiệu được một cảnh đẹp ở quê hương em.

b) Phần thân bài (5,5 điểm)
- Nội  dung (3,5 điểm): Viết được bài văn tả cảnh đủ 3 phần. Câu văn ngắn gọn, rõ ý.

- Kĩ năng (1,5 điểm): Câu văn giàu hình ảnh, diễn đạt mạch lạc; có sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa. Viết đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.
- Cảm xúc (0,5 điểm) Thể hiện tình yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước.

c). Phần kết bài (1 điểm): 

- Nêu được cảm nghĩ của người viết và nhắn gửi đến khách tham quan phải biết giữ gìn môi trường nơi đến tham quan, du lịch.

2.4. Trình bày (0,5 điểm): Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ.

* Tùy theo mức độ sai sót về ý, diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức 

điểm: 8; 7,5; 7; …

* Toàn bài kiểm tra chữ viết chưa sạch, chưa cẩn thận: trừ 1 điểm

